
TỔNG CỘNG    14.359        12.359       2.000      11.417,725      9.417,725          2.000     2.941,275      2.941,275            -     

I Huyện Krông Pắc 2.243 2.243 0 2.143,965 2.143,965             -     99,035 99,035

1 Hoa viên trung tâm huyện           65               65   65 65 0 0

2 Trụ sở HĐND-UBND xã Ea Uy           51               51   51 51 0 0

3 Sửa chữa đường vào buôn B, xã Ea Yông           20               20   20 20 0 0

4 Nước sinh hoạt buôn Kuaih xã EaKênh           18               18   18 18 0 0

5 Nhà Văn hóa huyện Krông Pắc; HM: Cổng, tường rào song sắt thoáng, cấp điện chiếu sáng           30               30             27,169           27,169            2,831             2,831   

6 Nhà làm việc Huyện ủy           13               13   0,158           0,158          12,842           12,842   

7 Nâng cấp xây dựng sân, nhà bảo vệ, giếng khoan, Trường mẫu giáo Hoa Sen, xã Hòa An           50               50   0,302           0,302          49,698           49,698   

8 Xây dựng, nâng cấp cổng tường rào Trường TH Nguyễn văn Bé, xã Hòa Đông           29               29   0,053           0,053          28,947           28,947   

9 Trường mẫu giáo Sao Mai, xã Vụ Bổn; hạng mục: xây dựng tường rào, bếp ăn một chiều.             5                 5   0,283           0,283            4,717             4,717   

10 Sửa chữa đập kênh tiêu thôn 10,12 xã Vụ Bổn         122             122                  122                122   0 0

11 Sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ huyện Krông Păc.         840             840                  840                840   0 0

12
Quảng trường chính và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật tại khu công viên trung tâm 

hồ Tân An, thị trấn Phước An.
     1.000          1.000               1.000             1.000   0 0

II Huyện Ea Súp      2.406          2.406             -     738,016       738,016               -       1.667,984      1.667,984            -     

1 Cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn 2 và thôn 4 xã Ia Rvê, huyện Ea Súp         144             144           144,000         144,000                  -                    -     

2 Nhà làm việc đoàn thể Ea Rốk         122             122             31,000           31,000          91,000           91,000   
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Phụ lục II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2021 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN 

SANG NĂM 2022 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ 

(Kèm theo Nghị quyết  số             /NQ-HĐND  ngày         tháng  7 năm 2022 của HĐND  tỉnh Đắk Lắk)

ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án/Chủ đầu tư
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sang năm 2022 đã được HĐND 
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01/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 Ghi chú
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3 Cầu qua suối Ea Rốk         128             128           128,000         128,000                  -                    -     

4 Nhà lớp học 04 phòng Trường Mầm non Ya Tờ Mốt, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp           60               60             60,000           60,000                  -                    -     

5 Nhà làm việc bộ phận 1 cửa và các bộ phận chuyên môn của xã Cư Kbang           74               74             74,000           74,000                  -                    -     

6

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Thôn 6 xã Ea Bung đi Trung tâm xã Ya Tờ Mốt, huyện 

Ea Súp; hạng mục: Nền, móng mặt đường, lề đường, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn 

giao thông

        119             119           119,000         119,000                  -                    -     

7
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Cư M'Lan-Ia Rvê, huyện Ea Súp (giai đoạn 1); 

Hạng mục: Nền, móng, mặt đường, lề đường, hệ thống nước, hệ thống an toàn giao thông
        221             221           121,000         121,000        100,000         100,000   

8
Đường giao thông liên xã Ya Tờ Mốt – Ia Rvê, huyện Ea Súp; hạng mục: Nền, móng, mặt 

đường, lề đường, hệ thống nước, hệ thống an toàn giao thông
     1.374          1.374             28,600           28,600     1.345,400      1.345,400   

9
Đường giao thông từ trung tâm huyện Ea Súp đi xã  Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp; hạng mục: 

Nền, móng, mặt đường, lề đường, hệ thống nước, hệ thống an toàn giao thông
        147             147             15,416           15,416        131,584         131,584   

10 Sân thể thao xã           17               17             17,000           17,000   0 0

III Huyện Krông Búk      3.838          1.838       2.000   2.842,744 842,744        2.000        995,256         995,256            -     

A Ngân sách huyện      1.838          1.838             -     842,744 842,744             -     995,256 995,256          -     

1
Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Buôn Ktơng Drun: Đoạn từ Trạm biến áp đường dây 

điện 500KV đến nhà ông YBlach Ayun xã Cư Né
     1.100          1.100   499,000       499,000        601,000         601,000   

2
Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông đoạn từ nhà ông Ninh đến nhà ông Trường thôn 9A, 

xã Pơng Drang
        738             738           343,744         343,744        394,256         394,256   

B Ngân sách xã 2.000       2.000     2.000             2.000        0 0

Xã Tân Lập 374 374 374 374 0 0

1
Đường GTNT thôn 4, xã Tân Lập (Đoạn từ nhà ông Nguyễn Khắc Thăng đến nhà ông Đinh 

Ngọc Nam)
170 170 170 170 0 0

2
Đường GTNT thôn 5, xã Tân Lập (Đoạn từ đường liên thôn 4 đến nhà ông Nguyễn Huy 

Dũng) 
204 204 204 204 0 0

Xã Chứ Kbô 391 391 391 391 0 0

1 Đường giao thông nông thôn nội thôn Kty 1, xã Chứ Kbô 136 136 136 136 0 0
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2 Đường giao thông nông thôn nội thôn Kim Phú, xã Chứ Kbô 68 68 68 68 0 0

3 Đường giao thông nông thôn nội thôn Tân Lập, xã Chứ Kbô 51 51 51 51 0 0

4 Đường giao thông nông thôn nội thôn Hợp Thành, xã Chứ Kbô 136 136 136 136 0 0

Xã Pơng Drang 456 456 456 456 0 0

1
Đường giao thông nông thôn, thôn 14, xã Pơng Drang (Đoạn từ nhà ông Diệp đến nhà bà 

Nhung)
116 116 116 116 0 0

2
Đường giao thông nông thôn, thôn Ea Nur, xã Pơng Drang (Đoạn từ nhà ông Ma Nho đến 

nhà R Drui)
170 170 170 170 0 0

3
Đường giao thông nông thôn, thôn 13, xã Pơng Drang  (Đoạn từ nhà ông Sơn đến nhà bà 

Thơm)
170 170 170 170 0 0

Xã Ea Ngai 779 779 779 779 0 0

1
Đường GTNT thôn 1, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông Trần Quang Phương đến nhà ông Trần 

Xuân Phái)
58 58 58 58 0 0

2
Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông Bùi Tấn Vân đến nhà ông Dương Văn 

Dư)
145 145 145 145 0 0

3
Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông Phạm Văn Luận đến nhà ông Trần Bá 

Trực)
58 58 58 58 0 0

4 Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ Quốc lộ 29 đến nhà ông Nguyễn Văn Tiến) 39 39 39 39 0 0

5
Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Chiến đến nhà ông Nguyễn 

Trung Vinh)
97 97 97 97 0 0

6 Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ Quốc lộ 29 đến nhà ông Nguyễn Ích) 78 78 78 78 0 0

7 Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ Quốc lộ 29 đến nhà ông Nguyễn Hữu Hoàn) 97 97 97 97 0 0

8
Đường GTNT thôn 9, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Long đến nhà ông Biện 

Văn Cường)
136 136 136 136 0 0

9 Đường GTNT thôn 3, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông Dương Quân đến nhà ông Trần Tân Tiến) 71 71 71 71 0 0

IV Huyện Ea H'leo      3.447          3.447             -     3.447 3.447             -     0 0          -     

1 Hồ chứa nước thôn 5, xã Đliê Yang         120             120   120 120 0 0
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2 Đối ứng thực hiện các dự án ĐTC trung hạn GĐ 2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh      1.000          1.000   1.000 1.000 0 0

3 Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án; trả nợ quỹ đất tỉnh      2.327          2.327   2.327 2.327 0 0

V Huyện Buôn Đôn         245             245             -                    245                245               -     0 0          -     

1
Kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện 

Buôn Đôn
        245             245             -                    245                245   0 0

VI Thành phố Buôn Ma Thuột 2.180 2.180 0 2.001 2.001 0 179 179

1 Thảm nhựa các trục đường thành phố Buôn Ma Thuột (47 trục) 2.000        2.000   2.000 2.000 0 0

2 Nâng cấp kênh nội đồng (thuộc 4 thôn, buôn), xã Ea Kao 180           180   1 1 179 179
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